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Tóm tắt

Quản lý ngành thủy sản và công tác bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản của Việt Nam đang gặp 
nhiều khó khăn và vướng mắc do phương pháp 
tiếp cận không còn phù hợp theo cách: “ áp 
đặt từ trên xuống và buộc người dân thực hiện 
trong khuôn khổ quy định của pháp luật”. Do 
vậy, nhất thiết phải có những giải pháp mới, 
trong đó việc tổ chức hình thức “Quản lý cộng 
đồng” đối với vùng biển được phân quyền là 
một trong những giải pháp hiệu quả.

Thực tế Bình thuận đã tổ chức loại hình quản lý 
nguồn lợi Thủy sản theo hình thức Cộng đồng 
tại một số vùng thí điểm và có hiệu quả tốt. 
Trong đó có mô hình Đồng quản lý nguồn lợi sò 
lông với sự tài trợ của UNDP/ GEF SGP  đang 
được triển khai tại xã Thuận Quý, huyện Hàm 
Thuận Nam và có tiến triển tốt.

Thông qua thực hiện dự án, sẽ là những bài 
học quý, giúp cho việc đề xuất ban hành 
những chính sách quản lý mới, mang lại hiệu 
quả thiết thực và nhận được sự đồng thuận 
cao của người dân. Với mục đích bảo vệ và 
khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản của 
Việt Nam.

Dự án được thực hiện bởi Hội nghề cá Tỉnh 
Bình Thuận và UBND Huyện Hàm Thuận 
Nam với sự tài trợ của UNDP/ GEF SGP và 
các nguồn đóng góp khác. Với tổng kinh phí 
dự án là: 1.689.600.000 VNĐ (79.060 USD). 
Trong đó, kinh phí do UNDP/ GEF SGP tài trợ là 
1.023.800 VNĐ (48.000 USD). Thời gian thực 
hiện từ 01/2015.



1. TỔNG QUAN

Đồng quản lý nghề cá có thể được định nghĩa 
như một sự sắp xếp phối hợp trong đó cộng 
đồng người sử dụng nguồn lợi (ngư dân), chính 
quyền (xã, huyện, tỉnh, trung ương) các bên tham 
gia khác (chủ thuyền, thương cá, đóng tàu, người 
làm kinh doanh), các tổ chức khác (các tổ chức 
phi chính phủ, trường đại học và các cơ quan ng-
hiên cứu) chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn trong 
việc quản lý nghề cá (Pomeroy, R. S, 2005). Việc 
triển khai mô hình đồng quản lý nguồn lợi sò lông 
tại xã Thuận Qúy đang đem lại rất nhiều lợi ích 
như: tăng tính tự lực, tạo cơ hội mới về việc làm, 
huy động nguồn lực và kỹ năng chưa sử dụng của 
cộng đồng; nâng cao nhận thức và quan trọng 
nhất là trách nhiệm đối với việc bảo vệ nguồn lợi 
thuỷ sản tại địa phương từ đó giúp cho công tác 
quản lý khai thác và sử dụng nguồn lợi đi vào nề 
nếp, giảm bớt tranh chấp khai thác và góp phần 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, thông 
qua mô hình dự án sẽ đúc kết những bài học kinh 
nghiệm và làm cơ sở để triển khai áp dụng cho 
các địa phương khác trong tỉnh.

Thuận Qúy là một xã bãi ngang ven biển thuộc 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách 

trung tâm TP.Phan Thiết 35 km. Tổng dân số 
của xã có khoảng 3.077 người, kinh tế chủ yếu 
là nông nghiệp chiếm 63%, thủy sản chiếm 
17%, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ, xây dựng nhà 
cửa, sửa chửa máy móc nhỏ,…chiếm 10% và 
khác chiếm 10%.

Vùng biển của xã có chiều dài đường bờ vào 
khoảng 4 km, nằm ở phía Nam của vịnh Phan 
Thiết, chịu ảnh hưởng vùng nước trồi mạnh 
nên tồn tại nhiều nguồn động vật thân mềm 
khá dồi dào, với nhiều lòai có sinh khối lớn đặc 
biệt là Sò lông (Anadara antiquata), Điệp quạt 
(Ch.nobilis), Dòm nâu (M.philippinarum), Bàn 
Mai (Pinna sp.), Nghêu lục (P.undulata),...Bên 
cạnh đó, nguồn lợi cá nổi (cá cơm, cá nục, chỉ, 
ngân, trác,…), các loài mực cũng khá đa dạng 
và phong phú với trữ lượng lớn; Có khoảng 
20 loài mực, trong đó có 6 loài mực Nang, 4 
loài mực ống, 2 loài mực lá; Mực nang mắt cáo 
(S.lycidas) và mực nang vàng (S.esculenta), mực 
nang vân hổ (S.pharaonis), mực nang trắng (S. 
latimanus) phân bố tập trung vào các tháng 
2-3; Mực ống và mực lá thường sống trôi nổi 
trong lớp nước mặt. 



2. KẾT QUẢ NỔI BẬT

2.1 Thực hiện công tác truyền thông, 
tuyên truyền  

ҌҌ Tiến hành tuyên truyền, phổ biến về mô hình 
dự án và phương thức đồng quản lý sẽ áp dụng 
tại xã Thuận Qúy cho ngư dân trong xã và 4 địa 
phương lân cận bằng hình thức mở 4 lớp tuyên 
truyền cho 198 lượt ngư dân tham gia, phát 
thanh 420 lượt trên hệ thống loa đài, cấp phát 

Hiện nay, toàn xã Thuận Qúy có 12 tàu và 
khoảng 68 thúng chai lắp máy hoạt động khai 
thác thủy sản với trên dưới 200 lao động biển 
hoạt động bằng các nghề lặn, câu, lưới rê ven 
bờ. Sản lượng khai thác hàng năm ước đạt 
400-500 tấn, chủ yếu là các loại nhuyễn thể hai 
mảnh vỏ (sò, ốc,..), các loại cá và mực. Trước đây, 
nguồn lợi nhuyễn thễ hai mảnh vỏ (đặc biệt là sò 
lông) đã giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao 
động. Khi nguồn lợi sò lông bị cạn kiệt thì thu 
nhập của người dân nơi đây (vốn phụ thuộc vào 
nguồn lợi này) bị suy giảm mạnh và việc chuyển 
đổi sinh kế mới gặp rất nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, ngư dân nơi đây chỉ quen với 
tập quán khai thác nguồn lợi tự nhiên ở biển, 
không hề chú ý đến việc bảo vệ và khai thác 
một cách hiệu quả, bền vững. Hình thức quản 
lý của Nhà nước áp dụng theo cách truyền 

thống (tức là áp đặt từ trên xuống và buộc 
người dân thực hiện trong khuôn khổ quy định 
của pháp luật) chưa huy động được sự tham gia 
của cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền 
địa phương (xã, huyện), của các Ban Ngành, 
Đoàn thể xã hội,… đã dẫn đến công tác kiểm 
soát môi trường, nguồn lợi không được chặt 
chẽ, sự phối hợp giữa các bên có liên quan 
chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Mục tiêu chính của dự án này là góp phần phục 
hồi, quản lý và tổ chức khai thác bền vững 
nguồn lợi sò lông tự nhiên, bảo vệ môi trường - 
hệ sinh thái vùng biển thông qua phương thức 
đồng quản lý giữa cộng đồng và các bên liên 
quan. Đảm bảo hài hoà quyền lợi giữa các đối 
tượng sử dụng, nâng cao thu nhập và đời sống 
ngư dân. Tạo được mô hình trình diễn để nhân 
rộng cho các địa phương khác.
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Hình 1: Sơ đồ phân bố của Sò lông khảo sát năm 
2003-2004 (con/1.000 m2) của Viện Hải dương học

Hình 2: Sơ đồ phân bố mật độ nghêu lụa (cá thể/ 
1000m2) tháng 10/ 2003 của Viện Hải dương học

1000 tờ rơi và 50 áo in khẩu hiệu,…

ҌҌ Tiến hành lắp đặt 2 bảng pano/áp phích, viết 
6 tin/bài đăng trên các báo, xây dựng 4 tin/phóng 
sự phát trên truyền hình.

ҌҌ Bên cạnh đó, việc tuyên truyền còn được phổ 
biến lồng ghép trong các cuộc họp tiếp xúc dân của 
chính quyền, Đoàn thể ở xã và của Đồn biên phòng.



2.2 Thực hiện tham vấn cộng đồng và các 
bên liên quan

ҌҌ Trước và trong giai đoạn thực hiện, 14 cuộc 
tham vấn ở cấp cộng đồng và các bên liên quan 
được tổ chức với 511 lượt người tham dự để 
bàn bạc, thảo luận (có sự tư vấn của cơ quan 
chuyên môn) về các vấn đề như định hướng cách 
thức, tổ chức mô hình cộng đồng, các thể chế, 
chính sách trình cấp có thẩm quyền ban hành.

ҌҌ Các cuộc họp trong nội bộ cộng đồng được tổ 
chức định kỳ hàng tháng, có sự tham dự của chính 
quyền, các cơ quan liên quan nhằm báo cáo, trao 
đổi về kế hoạch, phương hướng hoạt động, giải 
quyết các vấn đề trong nội bộ cộng đồng, các đề 
xuất, kiến nghị đối với các cơ quan chức năng.

2.3 Thực hiện đào tạo, tập huấn các kiến 
thức cho ngư dân

ҌҌ Thực hiện 8 lớp đào tạo/tập huấn cho 316 
lượt người tham gia về các nội dung về: phương 
thức đồng quản lý; đặc điểm và vai trò của nguồn 
lợi, môi trường, hệ sinh thái biển đối với đời sống 
con người; phương pháp/kỹ năng tuần tra, ngăn 
chặn vi phạm; an toàn trong hoạt động lặn biển; an 
toàn vùng thu hoạch nhuyễn thễ hai mảnh vỏ/giám 
sát môi trường, nguồn lợi; các quy định, chính sách, 
chủ trương của Nhà nước,…cho ngư dân nòng cốt 
và cán bộ phụ trách ở các cơ quan liên quan.

2.4 Hỗ trợ xây dựng các thể chế, cơ chế, 
chính sách liên quan thực hiện mô hình

ҌҌ Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định 
phân cấp quản lý, khai thác nguồn lợi sò lông cho 
địa phương và cộng đồng.

ҌҌ Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện mô 
hình dự án, kế hoạch hỗ trợ cộng đồng kiểm tra, 
xử lý vi phạm của các bên liên quan (Chi cục Thủy 
sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Thủy 
sản, Công an huyện, Đồn biên phòng, Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài 
Nguyên – Môi trường, UBND xã và cộng đồng 
ngư dân).

ҌҌ Tham mưu UBND huyện ban hành và triển 
khai kế hoạch đồng quản lý nguồn lợi Sò lông tại 
xã Thuận Qúy.

ҌҌ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cộng đồng ngư 
dân và Doanh nghiệp chế biến nhằm hình thành 
và tạo mối liên kết trực tiếp giữa khâu khai thác 
– thu mua/chế biến nguyên liệu.

ҌҌ Làm việc và thỏa thuận với Ngân hàng chính 
sách – xã hội hỗ trợ thực hiện cho những ngư 
dân nghèo vay vốn ưu đãi để thực hiện các mô 
hình sinh kế.



2.5 Xây dựng tổ chức Hội cộng đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi

ҌҌ Trong giai đoạn đầu, đã lựa chọn được những ngư dân tâm huyết, nhiệt tình, có kinh nghiệm để hình 
thành Ban vận động cộng đồng (được UBND huyện phê duyệt).

ҌҌ Tổ chức “Hội cộng đồng ngư dân quản lý, khai thác nguồn lợi sò lông xã Thuận Qúy” được thành lập 
với số lượng thành viên ban đầu là 50 người (do UBND huyện Quyết định); Đại hội của Hội được tổ chức 
để thông qua Quy chế hoạt động (do UBND xã phê duyệt), bầu Ban điều hành Hội (được UBND huyện phê 
duyệt) và Nghị quyết, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

○○ Muốn xây dựng thành công mô hình đồng quản lý thì phải có sự đồng thuận và tham gia tích cực 
của ngư dân, chính quyền địa phương. Phải hình thành và xây dựng quy chế tham gia và phối 
hợp, đồng thời năng lực của các bên liên quan cũng phải được tăng cường về con người, trình độ, 
phương tiện, kinh phí,...Các bên phải gặp gỡ, trao đổi thường xuyên và thông tin được trao đổi 
liên tục để công tác phối hợp được đồng bộ và hiệu quả cao.

Hình 3: Mô hình tổ chức quản lý nguồn lợi Sò lông

2.6 Hỗ trợ ngư dân thực hiện các mô hình sinh kế

ҌҌ Công tác thả giống tái tạo được thực hiện để khôi phục lại nguồn lợi sò lông đã bị suy kiệt và tạo nguồn 
thu nhập ổn định cho người dân (sò lông vốn là nguồn sống chính của ngư dân trước đây). Đến nay, đã thu 
gom và thả xuống biển được 114 tấn sò giống (trong đó, chương trình UNDP/GEF SGP tài trợ trên 40%, còn 
lại do cộng đồng huy động đóng góp). Việc khai thác sò lông được tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước, 
Quy chế Hội và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo nguồn lợi phát triển một cách bền vững.

ҌҌ Qũy vay vốn luân chuyển được hình thành với số vốn ban đầu là 160 triệu đồng (vay không tín lãi và 
xoay vòng cho các thành viên) để hỗ trợ ngư dân thực hiện các mô hình sinh kế nâng cao thu nhập như mua 
sắm ngư lưới cụ, hoạt động ngành nghề khác trên bờ.



4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Ở cấp trung ương: Cần nghiên cứu và xây dựng thông tư hướng dẫn về thực hiện đồng quản lý để 
tạo cơ sở pháp lý thực hiện (trong đó có các quy định đặc thù áp dụng trong vùng biển đồng quản lý, 
quyền và lợi ích của ngư dân tham gia,...); Thành lập Nhóm chuyên gia tư vấn để hỗ trợ chuyên môn 
cho các địa phương triển khai; Quan tâm đầu tư kinh phí, ban hành các chính sách hỗ trợ cho các địa 
phương thực hiện.

○○ Phải có sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh (trong vận động, ban hành các 
cơ chế, chính sách mới); cơ chế, chính sách của Nhà nước phải rõ ràng, cụ thể phù hợp với luận 
cứ khoa học và điều kiện thực tế tại địa phương để làm căn cứ cho quá trình thực hiện (hiện cơ 
chế, chính sách chưa cụ thể nên gây khó khăn khi triển khai).

○○ Thực hiện đồng quản lý không quá tham vọng mà nên bắt đầu từ đối tượng dễ, đơn giản và phạm 
vi nhỏ hẹp trước, sau đó tạo cơ sở mở rộng sang đối tượng khó, phức tạp và rộng lớn hơn. Qua 
triển khai cho thấy, dự án chỉ chọn đối tượng là nghề lặn khai thác Sò lông nhưng qua đó đã gián 
tiếp bảo vệ được các loài khác sống trong cùng vùng sinh thái.

○○ Phải có sự tham gia của các bên (Nhà nước, Nhà nghiên cứu, Ngư dân và Doanh nghiệp hoặc các 
tổ chức phi chính phủ) nhằm huy động năng lực của các bên đảm bảo sự hoạt động ổn định, lâu 
dài và hiệu quả của mô hình.

○○ Công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò quyết định trong sự thành công hay thất bại của mô 
hình. Trước khi bước vào thực hiện phải lựa chọn và hình thành được Nhóm ngư dân nòng cốt 
(có uy tín, có tâm, nhiệt tình) từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

○○ Tổ chức Hội cộng đồng muốn vững mạnh và hoạt động có hiệu quả thì Ban điều hành phải có 
năng lực, can đảm, có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Trong điều kiện trình độ của ngư 
dân hiện nay thì có thể cử cán bộ quản lý Nhà nước tại địa phương tham gia vào Ban quản lý 
cộng đồng trong giai đoạn đầu.

○○ Phải có cơ chế phân chia lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng, cụ thể thì mới khuyến khích 
được ngư dân tham gia. Phải hình thành được nguồn quỹ hoạt động cho cộng đồng đảm bảo duy 
trì hoạt động của tổ chức khi không có tài trợ. Bên cạnh quyền và lợi ích thì ngư dân phải có đóng 
góp (kinh phí, tài sản, công,...) để tăng trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng, tránh tình trạng 
ỷ lại vào cơ quan Nhà nước (cha chung không ai khóc).

 
○○ Năng lực của tổ chức tư vấn thực hiện, của cơ quan quản lý chuyên môn, của nhà tài trợ cũng 

ảnh hưởng đến sự thành công của một mô hình đồng quản lý. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế-xã 
hội, tập quán người dân và tiềm năng nguồn lợi thủy sản cũng ảnh hưởng đáng kể đến việc thiết 
lập thành công của mô hình đồng quản lý nghề cá.



GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN

Hội nghề cá Bình Thuận là 1 tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập năm 1992 hoạt động trong 
các lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác, chế biến tiêu thụ và hậu cần dịch vụ nghề cá để hợp tác, hỗ trợ, 
giúp nhau về kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; phòng 
chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường. Tổ 
chức Hội nghề cá Bình Thuận có 22 thành viên, trong đó có 11 chi hội nghề cá trực thuộc (03 chi hội 
khai thác hải sản, 08 chi hội nuôi trồng thủy sản), 05 hội viên tập thể và 06 Hội Vạn nghề cá. Tổng số 
hội viên là 1.316 người (trong đó: 1 tiến sỹ, 03 thạc sỹ và 95 đại học). Tổ chức Ban chấp hành của Hội 
có 23 ủy viên, trong đó bao gồm 1 chủ tịch hội, 2 phó chủ tịch hội và 1 thư ký hội. Văn phòng Hội đặt 
tại Chi cục Thủy sản Bình Thuận (Số 380, đường Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết).

Qũy môi trường toàn cầu (GEF) là một cơ chế tài chính được xây dựng nhằm cung cấp viện trợ cho 
các nước đang phát triển và những nước trong giai đoạn chuyển đổi theo hướng xây dựng và thực 
hiện các dự án cũng như các hoạt động giải quyết những vấn đề môi trường toàn cầu. Chương trình 
tài trợ các dự án nhỏ của GEF (GEF SGP) do UNDP khởi xướng năm 1992. Chương trình GEF SGP tài 
trợ các dự án của các Nhóm hoạt động xã hội có tổ chức cộng đồng (CBO) và các tổ chức phi chính 
phủ địa phương (NGO) để giải quyết những vấn đề môi trường của địa phương liên quan đến các lĩnh 
vực mà GEF quan tâm. UNDP Việt Nam triển khai GEF SGP tại Việt Nam cuối năm 1998. Thông qua 
việc nâng cao nhận thức của quần chúng, xây dựng quan hệ đối tác và tăng cường việc thảo luận về 
các vấn đề chính sách, GEF nhằm mục đích tạo được sự ủng hộ trong phạm vi từng bước để đạt được 
phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu. Đến nay, GEF SGP đã tài trợ cho 
150 dự án tại Việt Nam, hơn 100 xã của 40 tỉnh, với kinh phí đã giải ngân lên đến gần 7 triệu USD. 

cHương TrìnH Tài Trợ các dự án nHỏ của Quỹ Môi Trường Toàn cầu

Địa chỉ: 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  84 4 38500150

Email: gef-sgp-vietnam@undp.org

Website: www.vn.undp.org; www.sgp.undp.org

Ở cấp địa phương: Yêu cầu cấp thiết nên có Ban chỉ đạo (trong đó có tư vấn, hướng dẫn chuyên 
môn) để thực hiện các mô hình đồng quản lý nghề cá. Quan tâm, ưu tiên đầu tư đầu tư về con người, 
phương tiện, kinh phí để triển khai. Cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định phạm vi ranh 
giới vùng biển của các xã ven biển; Đồng thời cơ chế, chính sách, thể chế cũng cần được ban hành 
kịp thời để làm cơ sở pháp lý thực hiên; khuyến khích các Doanh nghiệp, các tổ chức/cá nhân ngoài 
xã hội (những người hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ nguồn tài nguyên biển) tham gia vào các 
mô hình đồng quản lý. 
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